
TỈNH: KHÁNH HOÀ NGÀY SÁT HẠCH: NGÀY 25/9/2025 (SÁNG THỨ NĂM)

SỞ XÂY DỰNG SỐ LƯỢNG: 52 BÀI THI/ 32 THÍ SINH

CƠ QUAN, TỔ CHỨC: PHÒNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
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1 QLDA Lê Công Điệp 02/08/1985
Phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hoà
034085018825 0989578287 lediepgtkh@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Quản lý dự án III KHH

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng các công 

trình Nông nghiệp và 

Giao thông tỉnh 

Khánh Hoà

Cấp mới 05/05/2025 Bộ Công an Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

Đại học giao thông 

vận tải tp. Hồ Chí 

Minh

ĐGXD
Định giá xây 

dựng
III KHH Cấp mới

2 QLDA Trần Hải Nam 23/12/1979
Phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hoà
044079008463 0982116061 hainamtran.xd@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng & Công 

nghiệp

Quản lý dự án I KHH

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xây dựng Đông 

Dương Nha Trang

Cấp mới 28/6/2021
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Quốc tế 

Hồng Bàng

3 GSXD Huỳnh Trọng Tấn 10/01/1992
Xã Diên Thọ, tỉnh Khánh 

Hoà
056092006076 0349919199 huynhtrongtan092@gmail.com

Cử nhân kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

II KHH

Công ty TNHH 

TVTK Xây dựng 

Thái Sơn

Cấp mới 09/8/2021
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Vừa làm 

vừa học
Đại học Nha Trang

4 GSLĐ Đỗ Hồng Quân 16/01/2000 Xã Ea Nuôl, tỉnh Đắk Lắk 066200009482 0358242630 dohongquan1601@gmail.com

Kỹ sư ngành công 

nghệ kỹ thuật điện, 

điện tử

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

III KHH

Công ty Cổ phần 

Thiết bị Điện Đăk 

Lăk

Cấp mới 04/8/2022
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Sư phạm kỹ 

thuật, Đại học Đà 

Nẵng

TKCĐ

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

III KHH Cấp mới

5 ĐGXD Đào Xuân Trường 14/6/1993
Phường Bắc Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hoà
056093001553 0372749999 xuantruong53xd@gmail.com

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Định giá xây 

dựng
I KHH

Trung tâm Quy hoạch 

và Kiểm định xây 

dựng Khánh Hoà

Cấp mới 08/3/2022
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy
Đại học Nha Trang

TKKC

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết 

cấu công trình

I KHH Cấp mới

6 ĐGXD Huỳnh Lân 16/09/1962
Phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hoà
056062004577 0903583575 truongloccongtytvxd@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

Cầu - Đường

Định giá xây 

dựng
III KHH

Công ty Cổ phần Tư 

vấn và Xây dựng 

Trường Lộc

Cấp mới 28/6/2021
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Bách Khoa, 

Đại học Đà Nẵng

7 GSXD Nguyễn Anh Tuấn 04/02/1983
Phường Thủ Đức, thành 

phố Hồ Chí Minh
035083006180 0868255479 anhtuan210c@gmail.com

Kỹ sư xây dựng  

Cầu - Đường bộ

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

II KHH

Công ty TNHH Xây 

dựng và Thương mại 

Trường Long An

Cấp mới 25/04/2021
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học giao thông 

vận tải

8 TKKC Nguyễn Thái Dũng 15/05/1988
Xã Diên Khánh, tỉnh 

Khánh Hoà
056088010574 0326087279 nguyenthaiduong155@gmail.com

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật xây dựng

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết 

cấu công trình

II KHH

Công ty TNHH Dịch 

vụ Tư vấn Xây dựng 

Thái Hoà

Cấp mới 28/10/2022
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy
Đại học Nha Trang

GSXD

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

II KHH Cấp mới

9 QLDA Phạm Thái Thông 03/02/1993
Phường Bắc Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hoà
056093006894 0919794661 thaithong2015@gmail.com

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật xây dựng
Quản lý dự án III KHH

Ban QLDA các 

CTXD huyện Vạn 

Ninh

Cấp mới 05/12/2021
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy
Đại học Nha Trang

GSXD

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III KHH Cấp mới

ĐGXD
Định giá xây 

dựng
III KHH Cấp mới

10 ĐGXD Nguyễn Trọng Bình 10/01/1982 
Phường Bắc Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hoà
056082006894 0905913320 binhtv2@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Định giá xây 

dựng
I KHH

Công ty Cổ phần tư 

vấn xây dựng Giao 

thông Khánh Hoà

Cấp mới 13/3/2022
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Giao thông 

Vận tải thành phố Hồ 

Chí Minh

11 QLDA Nguyễn Hữu Toàn 11/10/1990 
Phường Bảo An, tỉnh 

Khánh Hoà
058090003962 0389568789 huutoan2381110@gmail.com

Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng
Quản lý dự án III KHH

Công ty Cổ phần đầu 

tư xây dựng MK
Cấp mới 27/12/2021

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Giao thông 

Vận tải thành phố Hồ 

Chí Minh

ĐGXD
Định giá xây 

dựng
III KHH Cấp mới

GSXD

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III KHH Cấp mới

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN THAM GIA SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

I. Thông báo số 2177/TB-SXD ngày 12/9/2025 của Sở Xây dựng
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12 TKĐB Đoàn An 06/01/1995 Xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai 052095003794 0974736195 Doanan.ad@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường bộ

II KHH
Công ty Cổ phần 

Thiên Anh Sài Gòn
Cấp mới 21/12/2021

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Công nghệ 

thành phố Hồ Chí 

Minh

ĐGXD
Định giá xây 

dựng
III KHH Cấp mới

13 GSXD Đường Văn Hiếu 13/8/1993 
Xã Bắc Ninh Hoà, tỉnh 

Khánh Hoà
056093005897 0917208205 duongvanhieu93kh@gmail.com

Cao đẳng công 

nghệ kỹ thuật giao 

thông

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III KHH

Công ty TNHH Xây 

dựng Thương mại 

Mạnh Trung

Cấp mới 29/12/2022
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Xây dựng 

Miền Trung

14 TKĐB
Bùi Hoàng Quỳnh 

Lam
16/12/1988 

Phường Tây Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hoà
056088010198 0906707624 buihoangquynhlam88@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

đường bộ

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường bộ

I KHH
Công ty Cổ phần tư 

vấn T27
Cấp mới 09/12/2022

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Giao thông 

vận tải

15 GSXD Biện Minh Tâm 07/6/1991
Phường Ninh Hoà, tỉnh 

Khánh Hoà
056091000572 0918749434 bien.10xi1967@gmail.com

Cao đẳng Kinh tế 

xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III KHH

Công ty TNHH Xây 

dựng Thương mại 

Mạnh Trung

Cấp mới 10/4/2021
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học xây dựng 

Miền Trung

QLDA Quản lý dự án III KHH Cấp mới

16 GSXD Lê Đức Hưng 17/10/1989
Phường Ninh Chử, tỉnh 

Khánh Hoà
040089021238 0976057729 ldhung1710@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III KHH

Viện Đào tạo và khoa 

học ứng dụng Miền 

Trung

Cấp mới 12/4/2022
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy
Đại học thuỷ lợi

17 GSXD Huỳnh Phú Sinh 23/9/1980
Xã Tân Định, tỉnh Khánh 

Hoà
056080002774 0935227227 phusinhhuynh@gmail.com Kỹ sư xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III KHH
Công ty TNHH Xây 

dựng Vũ Nguyên
Cấp mới 27/6/2021

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam Từ xa

Đại học mở thành phố 

Hồ Chí Minh

TKĐB

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường bộ

III KHH Cấp mới

KSĐH Khảo sát Địa hình III KHH Cấp mới

ĐGXD
Định giá xây 

dựng
III KHH Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III KHH Cấp mới

18 QLDA Đoàn Lê Chí Thanh 20/7/1989 
Phường Tân Hạnh, tỉnh 

Khánh Hoà
086089000283 0939985965 doanlechithanhvl@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Quản lý dự án I KHH

Ban QLDA dân dụng 

và công nghiệp tỉnh 

Vĩnh Long

Cấp mới 19/02/2021
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Xây dựng 

Miền Tây

19 GSXD Nguyễn Thanh Hiền 16/11/1995 
Xã Tuy Phước, tỉnh Gia 

Lai
052095018190 0969533393 thanhhien110011@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III KHH
Công ty TNHH Thái 

Khương
Cấp mới 18/11/2021

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy
Đại học Thuỷ lợi

20 TKĐB
Nguyễn Thị Hương 

Bình
04/01/1982 

Phường Bảo An, tỉnh 

Khánh Hoà
058182003872 0906719399 huongbinh411982@gmail.com

Kỹ sư công trình 

giao thông công 

chánh (xây dựng 

cầu đường)

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường bộ

I KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn xây dựng Nam 

Chí

Cấp mới 22/6/2022
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Giao thông 

vận tải

21 TKKC Lê Đức Tuấn 22/10/1994
Phường Tây Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hoà
056094004039 0963211385 leductuan.d12x2@cuc.edu.vn

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết 

cấu công trình

III KHH
Công ty Cổ phần 

Đoàn Nguyễn Project
Cấp mới 30/6/2022

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học xây dựng 

Miền Trung

22 GSXD Lê Võ Minh Đạt 19/5/1986
Phường Bắc Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hoà
056086008667 0989681767 minhdat.levo@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

II KHH
Công ty Cổ phần 

Hayoung Engineering
Cấp mới 16/9/2021

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Kỹ thuật 

công nghệ thành phố 

Hồ Chí Minh

23 TKĐB Hồ Chí Cường 10/10/1997
Phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hoà
052097005485 0981299692 hochicuong101097@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường bộ

III KHH
Công ty Cổ phần tư 

vấn T27
Cấp mới 14/8/2021

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học sư phạm kỹ 

thuật thành phố Hồ 

Chí Minh

TKCH

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Cầu - Hầm

III KHH Cấp mới

24 ĐGXD Nguyễn Viết Quân 11/5/1992
Xã Đình Cương, tỉnh 

Quảng Ngãi
051092014412 0961330239 quannude1@gmail.com

Cao đẳng công 

nghệ kỹ thuật giao 

thông

Định giá xây 

dựng
Cấp mới

25 QLDA Lê Quang Tín 07/10/1995
Phường Tây Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hoà
056095009086 0966635813 lqt.dant@gmail.com

 Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật xây dựng
Quản lý dự án III KHH

Ban QLDA Phát triển 

tỉnh Khánh Hoà
Cấp mới 06/10/2022

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy
Đại học Nha Trang

GSXD

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III KHH Cấp mới

26 QLDA Ngô Minh Vũ 20/12/2000
Phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hoà
056200005154 0901900938 ngominhvu.dant@gmail.com

Kỹ sư ngành kinh tế 

xây dựng
Quản lý dự án III KHH

Ban QLDA Phát triển 

tỉnh Khánh Hoà
Cấp mới 16/8/2021

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Giao thông 

vận tải tp. Hồ Chí 

Minh

27 GSXD Nguyễn Phú Cường 25/5/1990
Phường Ninh Hoà, tỉnh 

Khánh Hoà
056090009802 0898477928 phucuongthinh928@gmail.com

Cao đẳng xây đựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III KHH

Công ty TNHH Xây 

dựng Thương mại 

Mạnh Trung

Cấp mới 27/6/2021
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Xây dựng 

Miền Trung
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28 QLDA Nguyễn Đình Hùng 04/3/1975
Phường Tây Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hoà
034075022162 0987588589 Hungnguyenkh75@gmail.com

Kỹ sư công trình 

thuỷ lợi
Quản lý dự án III KHH

Ban Quản lý đầu tư 

và Xây dựng Thuỷ lợi 

7

Cấp mới 16/8/2021
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy
Đại học thuỷ lợi

GSXD

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

II KHH Cấp mới

29 ĐGXD
Nguyễn Thị Thiện 

Hậu
19/9/1992

Xã Diên Lạc, tỉnh Khánh 

Hoà
056192004112 0943192099 nguyenthithienhau@gmail.com

Kỹ sư kinh tế xây 

dựng

Định giá xây 

dựng
III KHH

công ty tnhh tư vấn 

xây dựng giao thông 

đức lai

Cấp mới 10/12/2022
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Giao thông 

vận tải tp. Hồ Chí 

Minh

30 KSĐH Ung Đức Hoàng 20/9/1988 
Phường Bảo An, tỉnh 

Khánh Hoà
054088008246 0914278757 duchoangpy@gmail.com

 Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật xây dựng
Khảo sát Địa hình III KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn xây dựng Hoàn 

Thành Ninh Thuận

Cấp mới 09/11/2022
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Vừa làm 

vừa học
Đại học Nha Trang

TKKC

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết 

cấu công trình

II KHH Cấp mới

ĐGXD
Định giá xây 

dựng
II KHH Cấp mới

31 TKKC Nguyễn Văn Dũng 30/5/1981
Phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hoà
052081013791 0943537779 nvdung7779@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết 

cấu công trình

I KHH

Trung tâm Quy hoạch 

và Kiểm định xây 

dựng Khánh Hoà

Cấp mới 27/10/2022
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Vừa làm 

vừa học

Đại học Bách khoa, 

Đại học Đà Nẵng

32 TKCĐ Huỳnh Tấn Thi 28/02/1995
Phường Phú Yên, tỉnh 

Đăk Lăk
054095011044 0971384027 htt09727@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

điện, điện tử

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

I KHH
Công ty Cổ phần Tư 

vấn xây dựng Điện 4
Cấp mới 28/6/2021

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy
Đại học Quy Nhơn

GSLĐ

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I KHH Cấp mới

II. Thông báo số 1511/TB-SXD ngày 21/8/2025 của Sở Xây dựng
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